
 

BIỂU CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỦA CHÙA NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       /8/2024 của UBND huyện Tủa Chùa) 
 

TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng 99             

I Cấp Mầm non 48             

1 Giáo viên mầm non 48 

  

Giáo 

viên 
mầm 

non 

  

Giáo viên 

mầm non 

hạng III (Mã 

số 

V.07.02.26) 

  

Tốt nghiệp 

Cao đẳng 

trở lên 

  

Giáo dục mầm non 

  

  

  

  

1.1 Trường Mầm non Sín Chải 10 

1.2 Trường Mầm non Huổi Só 5 

1.3 Trường Mầm non Tả Sìn Thàng 9 

1.4 Trường Mầm non Tả Phìn 5 

1.5 Trường Mầm non Lao Xả Phình 5 

1.6 Trường Mầm non Trung Thu 3 

1.7 Trường Mầm non Tủa Thàng số 1 3 

1.8 Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 3 

1.9 Trường Mầm non Mường Đun 2 



TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.10. Trường Mầm non Xá Nhè 3 

II Cấp Tiểu học 28             

1 Giáo viên văn hóa Tiểu học 20 

  

Giáo 

viên văn 

hóa tiểu 

học 

  

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(Mã số 

V.07.03.29) 

  

Tốt nghiệp 
Đại học 

trở lên 

  

Giáo dục Tiểu học 

  

  

  

  

1.1 Trường PTDTBT TH Sín Chải 4 

1.2 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng 5 

1.3 Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình 3 

1.4 Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só 3 

1.5 Trường PTDTBT TH Mường Đun 1 

1.6 Trường PTDTBT TH Tả Phìn 4 

2 Giáo viên Tiếng anh 5 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Anh 

  

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
(Mã số 

V.07.03.29) 

  

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

  

Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh, Tiếng Anh; 

Phiên dịch Anh 

 Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên Tiểu học theo 

chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

  

1.1 Trường PTDTBT TH Sín Chải 1 

1.2 Trường PTDTBT TH Xá Nhè 1 

1.3 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng 1 

1.4 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1 1 



TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5 Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình 1 

3 Giáo viên Tin học 3 

 

Giáo 

viên Tin 
học 

 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(Mã số 

V.07.03.29) 

 

 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tin học; công 

nghệ thông tin; Máy tính 
và công nghệ thông tin; Kỹ 

thuật máy tính; Khoa học 

máy tính; Mạng máy tính 

và truyền thông dữ liệu; 
Kỹ thuật phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Công nghệ 

kỹ thuật máy tính; An toàn 
thông tin 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên Tiểu học theo 

chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

 

 

3.1 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng 1 

3.2 Trường PTDTBT TH Sín Chải 1 

3.3 Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình 1 

III Cấp THCS 23             

1 Giáo viên Tiếng anh 3 

 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Anh 

 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 

(Mã số: 

V.07.04.32) 

 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

 

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ Anh; Phiên 

dịch Anh 

 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên THCS theo 
chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

 

 

1.1 Trường PTDTBT THCS Sín Chải 1 

1.2 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng 1 

1.3 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 1 



TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Giáo viên Ngữ văn 8 

  

Giáo 

viên 

Ngữ văn  

  

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 
(Mã số: 

V.07.04.32) 

  

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

  

Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn; Văn học; Lý luận văn 

học; Phương pháp dạy học 

môn Văn; Ngôn ngữ, văn 
học và văn hóa Việt Nam; 

Ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa nước ngoài; Văn học 
so sánh; Văn hóa học; Văn 

hóa dân gian; Văn - Sử; 

Văn - GDCD 

  

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 
có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên THCS theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

2.1 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng 2 

2.2 Trường PTDTBT THCS Sín Chải 2 

2.3 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 2 

2.4 Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình 1 

2.5 Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só 1 

3 Giáo viên Lịch sử 2 

  

Giáo 

viên 

Lịch sử  

  

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 
(Mã số: 

V.07.04.32) 

  

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

  

Sư phạm Lịch sử; Lịch sử; 

Lịch sử thế giới; Lịch sử 

phong trào cộng sản, công 
nhân quốc tế và giải phóng 

dân tộc; Lịch sử Việt Nam; 

Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Sử - Địa; Sử - 

GDCD 

  

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 
có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên THCS theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

3.1 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 1 

3.2 Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só 1 



TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Giáo viên Toán 4 

  

Giáo 

viên 

Toán 

  

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(Mã số: 

V.07.04.32) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Toán học; Toán; 

Toán và thống kê; Toán 

học; Khoa học tính toán; 

Toán ứng dụng; Toán cơ; 
Toán tin; Toán giải tích; 

Phương trình vi phân và 

tích phân; Đại số và lý 
thuyết số; Hình học và tô 

pô; Lý thuyết xác xuất và 

thống kê toán học; Cơ sở 

toán học cho tin học 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên THCS theo 
chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

4.1 Trường PTDTBT THCS Sín Chải 1 

4.2 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 2 

4.3 Trường PTDTBT THCS Trung Thu 1 

5 Giáo viên Địa lý 4 

  

Giáo 

viên Địa 

lý 

  

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(Mã số: 

V.07.04.32) 

  

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Địa lý; Địa lý; 

Địa lý học; Địa lý tự nhiên; 
Bản đồ học; Bản đồ, Viễn 

thám và hệ thông tin địa lý;  

Địa mạo và cổ địa lý; Địa 
lý tài nguyên và môi 

trường 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên THCS theo 
chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

5.1 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 1 

5.2 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng 2 

5.3 Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só 1 



TT Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Nhu cầu tuyển dụng 

Ghi 

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

(mã số) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 
Yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Giáo viên Tin học 1             

6.1 Trường PTDTBT THCS Trung Thu 1 

Giáo 

viên Tin 

học 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 

(Mã số: 

V.07.04.32) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tin học; Công 
nghệ thông tin; Máy tính 

và công nghệ thông tin; Kỹ 

thuật máy tính; Khoa học 
máy tính; Mạng máy tính 

và truyền thông dữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Công nghệ 
kỹ thuật máy tính; An toàn 

thông tin

 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 

viên THCS theo 

chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

7 Giáo viên Vật lý 1 

  

Giáo 
viên Vật 

lý 

  

Giáo viên 

trung học cơ 
sở hạng III 

(Mã số: 

V.07.04.32) 

  

Tốt nghiệp 
Đại học 

trở lên 

  

Sư phạm Vật lý; Vật lý học 

  

Nếu tốt nghiệp ngành 
ngoài Sư phạm phải 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên THCS theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

  

  7.1 Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


